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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Đặng Hồng Sơn. 

                           2. Ông Lê Công Huân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc - Thư ký Tòa án Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 126/2021/TLPT-HS 
ngày 17/3/2021 đối với bị cáo Lý Xuân H do có kháng nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bản án hình sự sơ 
thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 01/02/2021 của Tòa án Nhân dân Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Lý Xuân H , sinh năm 1995 tại Bình Phước; nơi ĐKTT: thôn H, xã Đ, 
huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: 
Tày; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Quốc V 
và bà Hồ Thị S; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: tại bản án số 
87/2014/HSST ngày 03/9/2014 của Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 
Phước xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đóng án phí tháng 6/2015; 
bị tạm giam từ ngày 17/9/2020 “có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 06/9/2020, Lý Xuân H đi xe khách từ Bình 
Phước đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi H đi đến 
bãi đất trống khu thương mại P4, khu phố 6, phường Tân Khi H đi đến bãi đất 
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trống khu thương mại P4, khu phố 6, phường Tân P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, thấy xe ô tô tải biển số 51C -73758 của công ty Cổ phần Đại Phú Mỹ đậu 
không có người trông coi. H leo vô buồng lái xe nằm ngủ. Khi thức dậy, khoảng 
hơn 03 giờ sáng ngày 07/9/2020, H lục soát các hộc đựng đồ trong ca bin tìm tài 
sản để trộm cắp nhưng không có. Lúc này, H thấy xe có cắm sẵn chìa khóa cùng 
giấy tờ xe, nên mở ổ khóa khởi động xe, lấy trộm xe điều khiển chạy về Bình 
Phước.  

Đến Bình Phước, H đem xe ô tô tải biển số 51C -73758 đến cơ sở Tư 
Trung do ông Trần Văn T làm chủ bán thùng xe với giá 3.000.000 đồng. Còn xe 
ô tô tải H tính đem xe qua Campuchia bán, nhưng khi điều khiển đến huyện Bù 
Đốp thì bị cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước kiểm tra và giữ xe.  

Đến ngày 07/9/2020, Công ty Cổ phần Đại Phú Mỹ phát hiện xe ô tô tải 
biển số 51C - 73758 bị mất, nên trình báo Công an về việc mất xe.  

Qua truy xét, ngày 17/9/2020, Công an Quận 7 mời Lý Xuân H về Cơ 
quan công an làm việc, Lý Xuân H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 
mình. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô  số 0028022;  
01 giấy chứng nhận kiểm định số 2635979; 01 giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô 
số 147761, biển số: 51C-73758 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Phú Mỹ 
đứng tên chủ sở hữu . 

- 01 chiếc xe ô tô tải biển số 51C-73758, số máy: CA49801306452, số 
khung: LFWA4HB958HA05041 có gắn thùng xe. Xe do công ty Cổ phần Đại 
Phú Mỹ làm chủ sở hữu. Kết luận định giá số 364/KL-HDĐGTTHS ngày 
20/9/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân 
Quận 7, kết luận:  01 chiếc xe ô tô tải hiệu Hoang Tra màu trắng, biển số 51C-
737.58, đăng kí lần đầu 2008 có giá trị 28.300.000 đồng. 

Ngày 14/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã trả lại xe 
ô tô tải biển số 51C-73758 và các giấy tờ trên cho Công ty Cổ phần Đại Phú Mỹ. 

- 01 USB ghi hình Lý Xuân H lấy xe ô tô biển tải biển số 51C-73758 hiện 
đang lưu giữ theo hồ sơ vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự:  

- Công ty Cổ phần Đại Phú Mỹ yêu cầu bị cáo Lý Xuân H bồi thường tiền 
thuê xe để thực hiện hoạt động của công ty và tiền sửa xe là 105.074.161 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKSQ7 ngày 08/01/2021 của Viện kiểm sát 
nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, truy tố bị cáo Lý Xuân H về tội 
“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2017. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 01/02/2021 của Tòa án 
Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 
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1. Tuyên bố bị cáo Lý Xuân H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lý Xuân H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
17/9/2020.  

3. Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Dành quyền yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa xe ô tô và các chi phí 
khác cho người bị hại bằng 01 vụ kiện dân sự, khi chứng minh được yêu cầu. 

 Buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu), để bồi thường cho 
Công ty cổ phần Đại Phú Mỹ. 

Bị cáo chậm nộp tiền để bồi thường thì pH trả thêm tiền lãi theo quy định 
của pháp luật. 

4. Áp dụng Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo pH nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm 
và 300.000 (ba trăm ngàn) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.Ngoài ra, Tòa án cấp 
sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

Ngày 09/02/2021 Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐKN-VKSQ7 
kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần trách nhiệm dân 
sự: buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng, để bồi thường cho Công ty cổ 
phần Đại Phú Mỹ; Bản án vi phạm điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật tố tụng 
hình sự. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án theo 
hướng: Buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng thu lợi bất chính để sung vào 
ngân sách Nhà nước. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Xuân H khai nhận hành vi phạm tội 
phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu và đồng ý với kháng nghị. 

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa 
giữ nguyên kháng nghị đối với bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 
sửa án sơ thẩm buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng thu lợi bất chính để 
sung vào ngân sách Nhà nước và không pH chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 
thẩm. 

Bị cáo không tranh luận, nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử chấp 
nhận kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 14 giờ ngày 06/9/2020, tại bãi đất trống khu thương mại 
P4, khu phố 6, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Lý 
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Xuân H đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 01 chiếc xe ô tô tải biển số 51C-73758, 
số máy: CA49801306452, số khung: LFWA4HB958HA05041. Xe do công ty 
Cổ phần Đại Phú Mỹ làm chủ sở hữu. Khi lấy được ô tô, bị cáo H đã tháo thùng 
xe để bán, thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng, đang trên đường định chạy 
xe qua Campuchia để bán thì bị bắt. Tài sản được định giá là 28.300.000 đồng. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý Xuân H về 
tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội không oan sai. 

Và áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2017 tuyên xử bị cáo Lý Xuân H 02 năm tù là có căn cứ và đúng 
pháp luật. 

[2] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Lý Xuân H thu lợi bất chính số 
tiền 3.000.000 đồng nên buộc bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2017; và đây là khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên bị cáo 
không pH chịu án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng và tiền lãi do chậm nộp như 
án sơ thẩm đã tuyên là không đúng. 

[3] Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự thì 
bản án sơ thẩm pH ghi nhận phần luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bản 
án cấp sơ thẩm không ghi nhận là vi phạm cần rút kinh nghiệm. 

[4] Với lập luận nêu trên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện 
trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và sửa bản án 
sơ thẩm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng 
hình sự.  

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo H không pH chịu theo qui định 
khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình 
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Sửa bản án sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Lý Xuân H 02 (hai) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 
hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/9/2020. 

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà 
nước. 
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Án phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 300.000 
đồng: bị cáo Lý Xuân H không pH chịu. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

 

  Nơi nhận:           

- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND Quận 7; (1) 
- P.PV 06 - CATP; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Chi cục THA Quận 7; (1) 
- TAND Quận 7; (2) 
- Công an Quận 7; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (18) (04) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

 
 
 

Bùi Đức Nam 


